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PHỤ LỤC 02
đánh giá tác động dịch bệnh Covid-19 đến tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
(Kèm theo Báo cáo số 363/BC-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
1. Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2020. 

1.1. Tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh

Thời điểm xảy ra dịch bệnh Covid-19, tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, nguồn hàng dồi dào về số lượng và chủng loại, đa dạng về mẫu mã, sức mua trong tháng 3 có tăng nhưng giá cả vẫn ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm của Nhân dân; không có hiện tượng khan hàng, sốt giá. Các Siêu thị, Trung tâm thương mại, nhà phân phối, chợ, cửa hàng, cửa hiệu chuẩn bị lượng hàng hóa dồi dào phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân trong thời gian xảy ra dịch. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 năm 2020 giảm 0,53% so với tháng trước, trong đó chỉ số nhóm lương thực tăng 0,46%, nhóm thực phẩm tăng 0,24%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ảnh hưởng mạnh. Doanh thu bán lẻ tại các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, cửa hàng, cửa hiệu trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể (giảm từ 15 -21% so với mức tiêu thụ trước khi dịch bệnh xảy ra), vì dịch bệnh Covid-19 khiến người tiêu dùng hạn chế đến nơi công cộng mua sắm... Hoạt động các ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống cũng bị tác động mạnh, doanh thu giảm đáng kể (giảm 8-9% so với cùng kỳ và 20-34% so với trước khi dịch bệnh xảy ra), thấp hơn nhiều so với mức tăng 10,10% của cùng kỳ năm 2019. 
Bước sang tháng 4, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, hầu hết các ngành, lĩnh vực sản xuất và dịch vụ đều giảm, trong đó một số ngành, lĩnh vực gần như không có hoạt động sản xuất, kinh doanh như các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch, vận tải ăn uống, lưu trú, vui chơi, giải trí…, sức mua của người dân giảm, do vậy, Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 4 năm 2020 ước tính đạt 1.153 tỷ đồng, giảm 17% so với tháng 3/2020 và giảm 24,7% so với cùng kỳ. 

Tuy nhiên, sau khi Chính phủ thiết lập lại trạng thái bình thường để ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất, kinh doanh, thị trường hàng hóa tương đối ổn định, giá cả có biến động tăng nhẹ (nhất là thịt heo) đáp ứng nhu cầu cho mua sắm của nhân dân. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm 2020 tăng 3,94% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số nhóm lương thực tăng 3,71%, nhóm thực phẩm tăng 14,24% (là do ảnh hưởng giá thịt lợn tăng 62,33%).
Thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại (cuối tháng 7), thị trường hàng hóa vẫn ổn định, nguồn cung dồi dào, đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh, không có tăng giá đột biến do thiếu hàng, giá cả các mặt hàng tương đối ổn định và phù hợp với thu nhập của số đông người tiêu dùng nên sức mua tăng, trong tháng 7 một số doanh nghiệp kinh doanh thương mại đã tăng cường triển khai các chương trình khuyến mại đối với một số mặt hàng, thay đổi mẫu mã và nâng cao chất lượng hàng hóa nhằm kích thích lượng tiêu dùng cũng như sức mua của người dân. Dự kiến tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ năm 2020 ước đạt 22.552 tỷ đồng, đạt 100,23% so với kế hoạch. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2020 ước tăng 3,75% so với cùng kỳ năm trước.

1.2. Về xuất, nhập khẩu hàng hóa

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu của tỉnh Kon Tum đã bị ảnh hưởng như: Sắn, cao su, cà phê,… làm ảnh hưởng đến việc ký kết các hợp đồng mua bán nông sản giữa các đối tác. Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu tinh bột sắn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trên địa bàn tỉnh hoạt động cầm chừng (chỉ khoảng 40-50% công suất); thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc khó khăn hơn, thời gian thông quan kéo dài, lượng hàng hóa tồn đọng nhiều gây một số khó khăn cho doanh nghiệp. Các sản phẩm nông sản (cà phê nhân) xuất khẩu các nước khác trên thế giới giảm đáng kể do tình hình dịch bệnh. Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2020 đạt 60,1 triệu USD giảm 3,84% so với cùng kỳ; Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2020 đạt 2,710 triệu USD, tăng 40,4 % so với cùng kỳ.
Hiện tại, mặc dù dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát, tuy nhiên tình hình dịch bệnh ở một số quốc gia khác vẫn còn diễn biến khá phức tạp, do vậy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong thời gian qua vẫn gặp nhiều khó khăn, giá trị xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2020 đạt 139 triệu USD đạt 93% kế hoạch; dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2020 đạt 150 triệu USD, giảm 28,6% so với cùng kỳ và đạt 100% kế hoạch. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 10 tháng đầu năm 2020 đạt 5,05 triệu USD đạt 83% so với kế hoạch; Dự kiến kim ngạch nhập khẩu năm 2020 ước đạt 6,1 triệu USD, đạt 100% so với kế hoạch. 

1.3. Về sản xuất nông nghiệp

Tại thời điểm dịch bệnh và sau khi dịch bệch được kiểm soát, các loại cây trồng vụ Đông Xuân sinh trưởng và phát triển tốt, ít xuất hiện sâu bệnh. Các trang trại, hộ chăn nuôi vẫn triển khai tái đàn theo đúng hướng dẫn, cùng với việc kiểm soát, khống chế, dập tắt dịch bệnh trên vật nuôi được triển khai kịp thời nên tổng đàn tương đối ổn định. Giá cả một số mặt hàng nông nghiệp thời điểm xảy ra dịch có giảm so với các thời điểm trước khi có dịch Covid-19 nên cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm lý e dè của bà con nông dân sản xuất nông nghiệp. Lượng rau quả trên địa bàn tỉnh đáp ứng đủ nhu cầu và ổn định, không khan hàng sốt giá; do đang cuối vụ số lượng rau củ giảm nên giá có tăng nhẹ. Nhìn chung đối với lĩnh vực nông lâm thủy sản tuy có ảnh hưởng nhưng không lớn.
Hiện tại, tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân 2019-2020 toàn tỉnh đạt 10.409 ha, đạt 98,38% so với kế hoạch và bằng 97,88% so với cùng kỳ; tổng diện tích gieo trồng vụ mùa 2020 đạt 164.624 ha, đạt 101,59% so với kế hoạch và bằng 101,7% so với cùng kỳ năm trước. Ước cả năm, tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt 177.139 ha đạt 103,6% kế hoạch và tăng 3,65% so với năm 2019.
1.4. Về sản xuất công nghiệp

Thời điểm xảy ra dịch bệch, hầu hết các công ty, nhà máy trên địa bàn tỉnh vẫn thu mua, sản xuất tinh bột sắn, mủ cao su; tuy nhiên chỉ hoạt động cầm chừng, không hết công suất (khoảng công suất 40-50%; có 01 Công ty Tinh bột sắn Ngọc Hồi - chi nhánh Phú Yên tạm ngừng hoạt động sản xuất do lượng hàng tồn kho còn nhiều). Giá thu mua sắn tại nhà máy khoảng 1.500-1.800đ/kg, giảm từ 200-400đ so với  cùng kỳ năm 2019. Xí nghiệp may Kon Tum bị ảnh hưởng bởi nguồn nguyên phụ liệu đầu vào (nguyên liệu chủ yếu nhập từ Trung Quốc); còn thị trường tiêu thụ của công ty không bị ảnh hưởng nhiều vì xuất khẩu chủ yếu qua EU, Mỹ. Một số sản phẩm như cà phê, trà hòa tan,... tiêu thụ trong nước tại các cửa hàng bán lẻ, hệ thống siêu thị cũng giảm đáng kể. 
Thời điểm dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát (giữa tháng 5), các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động trở lại và có dấu hiệu khởi sắc, sản lượng một số sản phẩm chủ yếu tăng đáng kể so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 (giá so sánh 2010) ước đạt 3.005 tỷ đồng, đạt 42,03% kế hoạch và tăng 3,5% so với cùng kỳ. Trong đó, Gạch không nung tăng 40,85%, gạch nung tuy nen tăng 9,19%, cồn sinh học tăng 43,88%, điện thương phẩm tăng 13,64%, điện địa phương sản xuất tăng 8,37%, nước máy tăng 3,22%, tinh bột sắn tăng 9,01%... Bên cạnh đó, một số sản phẩm chịu tác động của dịch Covid-19, hạn hán nên sản lượng giảm so với cùng kỳ như: sản lượng đường kết tinh giảm 1,21%, gỗ xẻ XDCB giảm 15,58%, khai thác đá, cát, sỏi các loại giảm 23,13%...


Thời điểm đầu tháng 8, thực hiện các biện pháp kiểm dịch (theo Công văn số 2796/UBND-KGVX ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19) gây ảnh hưởng đến nguồn cung ứng đầu vào phục vụ sản xuất cũng như thị trường tiêu thụ cho một số ngành công nghiệp như chế biến tinh bột sắn, may,… Hiện nay, các công ty, nhà máy chế biến sắn và tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì hoạt động thu mua, sản xuất, tuy nhiên, các nhà máy hoạt động không hết công suất; một số sản phẩm như cà phê, trà hòa tan,... tiêu thụ trong nước, theo số liệu các doanh nghiệp cung cấp số lượng tiêu thụ tại các cửa hàng bán lẻ, hệ thống siêu thị cũng giảm đáng kể. Dự kiến giá trị sản xuất công nghiệp cả năm 2020 đạt 7.150 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch.

1.5. Về tín dụng và tiền tệ

- Tình hình huy động vốn tại chỗ gặp nhiều khó khăn do lãi suất huy động vốn tương đối thấp và các yếu tố kinh tế, giá vàng biến động, dịch bệnh Covid-19... là nguyên nhân làm cho người dân đầu tư vào các kênh khác, giảm nguồn huy động của hệ thống ngân hàng từ dân cư. Tổng vốn huy động toàn địa bàn 10 tháng đầu năm đạt 16.000 tỷ đồng; ước thực hiện đến cuối năm 2020 đạt khoảng 16.700 tỷ đồng, tăng 5,83% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 92,78% so với kế hoạch. Tổng dư nợ cho vay đến 31 tháng 10 năm 2020 đạt 32.200 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2020 đạt khoảng 33.500 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 94,85% so với kế hoạch. Tổng nợ xấu đến cuối tháng 9 là 1.070 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,2% tổng dự nợ(
); dự kiến đến cuối năm 2020 là 450 tỷ đồng, chiếm 1,34% tổng dư nợ. 

- Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động, linh hoạt thực hiện các giải pháp nhằm chia sẻ, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đến nay, các chi nhánh tổ chức tín dụng đã thực hiện cơ cấu và miễn giảm lãi cho 64 khách hàng (cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 43 khách hàng và miễn, giảm lãi cho 21 khách hàng) với dư nợ 1.448 tỷ đồng; Cho vay mới 42 khách hàng với dư nợ 336 tỷ đồng. Hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn về tài chính vay với lãi suất 0% trả lương cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch. 

1.6. Về thu - chi ngân sách

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 làm doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh giảm, dẫn đến số nộp ngân sách giảm, cụ thể: (1) Đối với ngành sản xuất chế biến tinh bột sắn: Các nhà máy tinh bột sắn của tỉnh sản xuất và bán ra chủ yếu xuất sang thị trường Trung Quốc. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các doanh nghiệp không xuất khẩu được hàng hoá sang Trung quốc, kéo theo việc tiêu thụ sản phẩm của các Nhà máy tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh giảm mạnh. Từ đó, Doanh nghiệp không có khả năng thanh toán tiền lương cho công nhân, một số công nhân nghỉ làm, dẫn đến năng lực sản suất của nhà máy giảm, kéo theo số thuế nộp ngân sách nhà nước giảm. (2) Đối với lĩnh vực vận tải đường bộ: Do ảnh hưởng của dịch bệnh, lưu lượng hàng hóa trung chuyển ít, sản phẩm tiêu thụ chậm do đó ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa; nhu cầu đi lại của Nhân dân ít, các dịch vụ vận tải hành khách giảm mạnh, một số nhà xe nghỉ chạy tuyến cố định để giảm lỗ, số lượng đầu phương tiện vận tải xuất bến trong ngày rất thấp. (3) Đối với hoạt động thương mại, dịch vụ (lưu trú, ăn uống, karaoke,…) bị tác động mạnh nhất bởi dịch bệnh Covid-19. 
- Thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10 tháng đầu năm là  2.390 tỷ đồng (đã loại trừ số hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu 463 tỷ đồng) đạt 68,2% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và bằng 87,9% cùng kỳ năm trước. Số thu ngân sách nhà nước thực hiện 10 tháng đầu năm 2020 chưa đạt theo tiến độ dự toán được giao, nguyên nhân chính là do hụt thu thuế từ các nhà máy thủy điện do hạn hán, thiếu nước phát điện và nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất địa phương giao tăng thu so với dự toán Trung ương chưa đạt; ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 làm cho sản xuất kinh doanh giảm, dẫn đến số nộp ngân sách giảm; Bên cạnh đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực đều thuộc đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất làm giảm thu ngân sách nhà nước.

1.7. Về đầu tư phát triển

Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai giao, thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho các địa phương, đơn vị ngay từ những ngày đầu năm, đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt. Thực hiện giải ngân đến ngày 20 tháng 3 năm 2020, tổng số vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2020 đã giải ngân là 260,09 tỷ đồng, đạt 8,7% so với kế hoạch địa phương giao, trong đó giải ngân nguồn vốn Trung ương giao đạt trên 15% kế hoạch (là 1 trong 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tỷ lệ giải ngân cao). Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt là thời gian cách ly xã hội (trong tháng 4) đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án, công trình, do đó, đến ngày 30/6/2020, tổng số vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2020 giải ngân được 1.083.226 triệu đồng, chỉ đạt 28,76% so với kế hoạch địa phương giao.
Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban bành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó, xác định nhiệm vụ đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng để kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần thiết nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư đặc biệt là các dự án trọng điểm. Thực hiện đến ngày 20 tháng 10 năm 2020, tổng số vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2020 giải ngân được trên 1.613 tỷ đồng, đạt 42,02% so với kế hoạch địa phương giao(
). Nếu không tính nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng (880 tỷ đồng, chưa có thực nguồn thu) thì tỷ lệ giải ngân đạt 54,51% kế hoạch. Uớc thực hiện cả năm giải ngân được 3.145 tỷ đồng, đạt 81,9% kế hoạch địa phương giao.
1.8. Về lĩnh vực y tế

Trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 như: (1) Triển khai công tác tuyên truyền - truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng và nơi công cộng(
). (2) Các cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm sẵn sàng khu cách ly trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, trang phục bảo hộ; chuyển tuyến các trường hợp nghi ngờ/mắc Covid-19 kịp thời và đúng quy định. (3) Phát hiện sớm, cách ly, điều trị kịp thời các ca có yếu tố dịch tễ xử lý đúng quy định theo hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19(
). (4) Tổ chức kiểm tra, giám sát, diễn tập các tình huống nghi ngờ/mắc bệnh Covid-19; tiếp nhận và tiến hành cách ly các trường hợp người nhập cảnh, người đến/ở/về từ các vùng dịch tại các khu cách ly tập trung của huyện, thành phố.
- Đến nay, tổng số người được theo dõi, cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung và các cơ sở y tế do nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh là 4.928 người, trong đó có 4.836 người đã hoàn thành theo dõi, cách ly; còn lại 92 người đang được tiếp tục theo dõi, cách ly; tổng số người cách ly và hoàn thành cách ly tại nhà là 8.367 người, hiện không còn người được theo dõi, cách ly tại nhà. Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh Covid-19. Do dịch Covid-19 nên một số hoạt động của các dự án thuộc Chương trình mục tiêu của các lĩnh vực trong ngành Y tế chậm triển khai. Số lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh giảm so với cùng kỳ năm trước(
); 
1.9. Về lĩnh vực giáo dục - đào tạo

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngành giáo dục - đào tạo đã chỉ đạo tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh tạm dừng việc tổ chức học tập ở các trường học, các cấp học. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng chống dịch bệnh; triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh trong trường học, vệ sinh khử khuẩn lớp học; biên soạn các tài liệu, hướng dẫn học sinh ôn tập, học tập tại nhà trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh; thực hiện dạy và học qua truyền hình, internet. Tuy nhiên học sinh ở vùng sâu, vùng xa, học sinh là người dân tộc thiểu số do thiếu thốn về thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh, đường truyền internet nên không học theo phương thức này được. Các cơ sở giáo dục công lập giảm nguồn thu học phí. Các cơ sở giáo dục ngoài công lập(
) khó khăn trong việc đóng bảo hiểm xã hội, chi trả tiền thuế và tiền thuê đất, hỗ trợ lương cho người lao động trong thời gian không dạy tập trung, các cơ sở giáo dục ngoài công lập đang rất khó khăn vì không có nguồn thu...
Đến tháng 5, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức cho học sinh các cấp đi học tập trung trở lại sau thời gian dài nghỉ học phòng chống dịch Covid-19, trong đó, có trên 40.500 trẻ em bậc mầm non và trên 63.000 học sinh bậc tiểu học. Tuy nhiên, học sinh đi học không chuyên cần, học sinh bỏ học tăng, nhất là học sinh DTTS, cụ thể học sinh tiểu học bỏ học là 50 em (chiếm tỷ lệ 0,08% trong đó học sinh dân tộc thiểu số 46 em); số học sinh bỏ học cấp THCS 229 (chiếm tỷ lệ 0,58%, trong đó học sinh dân tộc thiểu số 197 em); Số học sinh bỏ học cấp THPT 228 (chiếm tỷ lệ 1,69%, trong đó học sinh dân tộc thiểu số 213 em). Bên cạnh việc triển khai thực hiện các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh theo sự chỉ đạo, kiểm tra của chính quyền các cấp, ngành Giáo dục và Đào tạo và các ngành chức năng, các đơn vị giáo dục tiến hành xây dựng kế hoạch, phương án bố trí lớp học và đảm bảo kiến thức cho học sinh, hoàn thành nhiệm vụ năm học theo thời gian quy định. Với sự nỗ lực của toàn ngành, kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đạt 97,69%, cao hơn 2019 là 6,22%. Năm học 2020-2021, tổng số học sinh các cấp học ra lớp là 161.610 học sinh(
), tăng khoảng 3.300 học sinh so với năm học trước. 
1.10. Về lĩnh vực văn hóa, thể thao - du lịch

Lĩnh vực Văn hóa: Để đảm bảo thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tạm dừng tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2020. Các hoạt động đã có kế hoạch tổ chức từ đầu năm điều bị hoãn tham gia như: Các cuộc Hội thi, liên hoan trong tỉnh và các sự kiện giao lưu, nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm ngoài tỉnh, các Liên hoan, Cuộc thi do Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Văn hóa cơ sở tổ chức; Khách tham quan tại Bảo tàng Thư viện tỉnh, số lượt bạn đọc tại Thư viện tỉnh giảm đáng kể so với năm 2019; Việc mua cồng chiêng để hỗ trợ cho làng đồng bào không có cồng chiêng tạm dừng chưa được triển khai thực hiện gây chậm trễ so với tiến độ Kế hoạch đã đề ra.
Lĩnh vực Thể thao: Kế hoạch năm sẽ tổ chức 08 giải thể thao cấp tỉnh; Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Giải vô địch khiêu vũ thể thao tỉnh Kon Tum mở rộng năm 2020. Đến nay, mới tổ chức được 01 giải Vô địch Cầu lông mở rộng. Theo Kế hoạch(
), tỉnh tham gia 08 giải thể thao khu vực và toàn quốc, đến nay tỉnh mới tham gia được 04 giải(
). Đội Bóng đá U11 tỉnh Kon Tum đã tham gia thi đấu Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng toàn quốc năm 2020 tại tỉnh Ninh Thuận, giành được quyền tham dự Vòng chung kết Giải nhưng nay đang tạm hoãn do dịch bệnh Covid-19.
Lĩnh vực Du lịch: Do ảnh hưởng của dịch bệnh, số lượng khách du lịch và doanh thu du lịch giảm đáng kể(
), các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tạm ngưng hoạt động, doanh thu từ hoạt động du lịch giảm. Tháng 5/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhanh chóng phát động chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" đã được các doanh nghiệp, hiệp hội, các địa phương hưởng ứng và đã có những dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh Covid 19 bùng phát dịch tại Đà Nẵng đã khiến khách du lịch hủy tour, hủy phòng khách sạn khiến các doanh nghiệp kinh doanh du lịch càng trở nên khó khăn. Dự kiến tổng lượng khách du lịch đến Kon Tum năm 2020 đạt khoảng 250.500 lượt (trong đó khách quốc tế là 43.560 lượt), tổng doanh thu đạt 184 tỷ đồng, giảm 38,12% so với cùng kỳ năm trước; công suất sử dụng phòng đạt 35%. 

1.11. Về lĩnh vực vận tải

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên sản lượng vận tải hàng hoá và hành khách trên địa bàn tỉnh trong tháng qua giảm mạnh, cụ thể: Vận tải hành khách bằng xe taxi giảm từ 30 - 35% sản lượng, xe buýt giảm từ  40 - 45% sản lượng, xe khách tuyến cố định giảm từ 30 - 40% sản lượng. Vận tải hàng hóa giảm từ 50 - 55% sản lượng. Doanh thu vận tải, kho bãi tại thời điểm tháng 3/2020 giảm 9,7% so với tháng trước. Đặc biệt tại thời điểm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa tiếp tục giảm mạnh, doanh thu từ hoạt động vận tải, kho bãi tháng 4 năm 2020 đạt khoảng 77.522,4 triệu đồng, giảm 46,81 % so với cùng kỳ năm trước, giảm 43,15% so với tháng 3/2020.
Hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa hoạt động ổn định trở lại và tăng mạnh sau khi Chính phủ thiết lập trạng thái bình thường, một mặt là nhờ việc dỡ bỏ quy định về việc giãn cách hành khách trên các phương tiện giao thông vận tải, mặt khác nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh do lượng học sinh, sinh viên đi học trở lại. Doanh thu vận tải, kho bãi 6 tháng đầu năm 2020 đạt 156.584 triệu đồng, tăng 3,76% so với tháng 5 năm 2020. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh Covid 19 bùng phát dịch tại Đà Nẵng và một số tỉnh thành phố khác, nhu cầu đi lại của người dân giảm mạnh, mặt khác Thành phố Đà Nẵng đã thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày 28 tháng 7 năm 2020 đến nay, tất cả phương tiện giao thông đi, đến Đà Nẵng đều đã dừng hoạt động. Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính tháng 8 năm 2020 đạt 153.295,9 triệu đồng, giảm 5,54% so với tháng 7 năm 2020. Thời điểm hiện tại, dịch Covid-19 đã được kiểm soát, hoạt động vận tải đã hoạt động trở lại và có sự tăng trưởng. Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính tháng 10 năm 2020 đạt 164.892,1 triệu đồng, tăng 4,32% so với tháng 9/2020.
1.12. Về lao động, việc làm

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thị trường lao động cũng chịu tác động nhất định của dịch Covid-19 gây ra; phần lớn các doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động hoặc thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh và tạm dừng kế hoạch tuyển dụng lao động cho việc mở rộng quy mô sản xuất. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tính đến thời điểm tháng 4, có 2.719 lao động tạm dừng làm việc; 3.769 hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động(
) và 161.734 người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động tự do không có hợp đồng lao động mất việc hoặc không có việc làm(
) do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo đó, tổng số tiền chi trợ cấp thất nghiệp là: 1.343 triệu đồng. 
Sau thời gian giãn cách xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh đã hoạt động trở lại, các lao động tại các doanh nghiệp cũng đã trở lại làm việc bình thường. Số lao động mất việc làm giảm so với thời điểm xảy ra dịch bệnh. Ngành lao động cũng đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, đặc biệt là các lao động bị mất việc do dịch Covid-19, tính đến 31 tháng 5 năm 2020, đã cung ứng, giới thiệu 205/550 lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Thực hiện đến 30/6/2020, cung ứng 250 lao động khoảng đạt 45,45% kế hoạch.
Sau khi Covid-19 bùng phát trở lại và đã tác động đến 1 số lĩnh vực sau:

- Về lao động việc làm: dịch Covid-19 không có biến động lớn đến lao động việc làm, các doanh nghiệp có lao động làm việc đã chủ động thực hiện công tác phòng dịch theo hướng dẫn và khuyến cáo của ngành y tế.
- Các cơ sở giáo dục nhà nước không tổ chức dạy học tập trung do đó làm chậm tiến độ kế hoạch tuyển sinh, đào tạo của các đơn vị năm 2020. Tính tới tháng 8 năm 2020 trình độ cao đẳng, trung cấp chưa tuyển sinh, đào tạo nghề cho lao động nông thôn tuyển sinh đào tạo 1.840/3.500 người (đạt 52,57% kế hoạch) giảm 863 người so với cùng kỳ năm 2019. 

- Dịch Covid-19 làm cho một bộ phận người có công có mức trợ cấp thấp không tham gia hoạt động tăng gia sản xuất, do đó cũng đã phần nào ảnh hưởng đến mức thu nhập và đời sống vật chất trong thời gian này. Năm 2020 chưa thực hiện được các hoạt động điều dưỡng tập trung ngoài tỉnh và tham quan để nâng cao đời sống tinh thần cho người có công.
- Về Giảm nghèo, bảo trợ xã hội: Vấn đề phát sinh đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn và tác động nhiều mặt đến những hộ gia đình nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, đời sống của các gia đình gặp nhiều khó khăn hơn do mất việc làm, không có nguồn thu nhập. Đặc biệt là hộ gia đình có người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh thiếu lương thực.

2. Về thực hiện công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1490/KH-UBND, ngày 01 tháng 5 năm 2020 triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của các huyện, thành phố đến ngày 31 tháng 8 năm 2020, các địa phương đã hoàn thành công tác chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đồng thời tiến hành kiểm tra, rà soát lại đối tượng thụ hưởng không để xảy ra tình trạng trùng lắp đối tượng (một người nhận nhiều chế độ). Theo đó, toàn tỉnh thực hiện hỗ trợ chi trả cho 133.174/133.188 người thuộc 07 nhóm đối tượng (không có đối tượng thuộc nhóm 8), với tổng kinh phí thực hiện chi trả là 112.828,45 triệu đồng(
), hoàn thiện việc chi trả đạt 100%, cụ thể:
- Công tác chi trả cho đối tượng nhóm 1: Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt danh sách 59 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, với tổng kinh phí hỗ trợ là 106,2 triệu đồng.  

- Công tác chi trả cho đối tượng nhóm 2: Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt danh sách 860 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020, với tổng kinh phí là 860 triệu đồng (trong đó đã chi trả 858 triệu đồng).  

- Công tác chi trả cho đối tượng nhóm 3: Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt danh sách 07 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng kinh phí là 07 triệu đồng.
- Công tác chi trả cho đối tượng nhóm 4: Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt danh sách 4.618 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị ảnh hưởng bởi Covi-19 với tổng kinh phí hỗ trợ là 4.606 triệu đồng (Trong đó, trùng 12 người so với Quyết định UBND tỉnh phê duyệt: thành phố Kon Tum 04 lao động, huyện Ngọc Hồi 08 lao động). 

* Kết quả thực hiện hỗ trợ các nhóm đối tượng 5, 6, 7: Trong thời điểm tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 05 quyết định phê duyệt bổ sung cấp 198,5 triệu đồng cho 252 người thuộc đối tượng nhóm 5, 6, 7 của 05 đơn vị(
); nâng tổng số kết quả phê duyệt và chi trả, cụ thể: 

- Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (nhóm 5) là 4.584 người. Kinh phí hỗ trợ là 6.866 triệu đồng. 

- Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hằng tháng (nhóm 6) là 10.484 người. Kinh phí hỗ trợ là 16.225,5 triệu đồng. 

- Người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo (nhóm 7) là 112.209 người. Kinh phí hỗ trợ là 84.145,75 triệu đồng./.

(�) 01 Khách hàng của Chi nhánh Vietcombank (Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đầu tư dự án Thủy điện Thượng Kon Tum với dư nợ 742 tỷ đồng). Hiện Chi ngánh NHNN tỉnh Kon Tum đang chỉ đạo triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, dự kiến dư nợ bị chuyển nhóm trên sẽ về lại nhóm 1 vào khoảng tháng 11.


(�) Nguyên nhân giải ngân chậm chủ yếu là do vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng; Vướng mắc trong thủ tục rút vốn đối với nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; do một số đầu tư chậm trễ trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định dẫn đến việc chậm trễ trong việc phân bổ vốn; Năng lực của một số nhà thầu yếu kém, do đảm nhận nhiều gói thầu, công trình cùng một lúc trong khi phương tiện, nhân lực có hạn. Bên cạnh đó, một số nhà thầu trong liên danh nhà thầu thiếu sự phối hợp trong thi công xây lắp hoặc phân chia công việc thực hiện gói thầu...


(�) Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, huyện/thành phố (1.345lượt), hệ thống loa công cộng xã/phường/thị trấn (6.087 lượt), Báo Kon Tum (14 bài), phát thanh trên xe loa công cộng (2.149 lượt), thực hiện in 43.480 tờ rơi, 15.396 tờ áp phích, pano, 371 băng rôn, 322 băng đĩa…


(�) Giám sát, cách ly ca có yếu tố dịch tễ (nhập cảnh/đến/ở/về từ vùng dịch) 4.161 ca (các khu cách ly tập trung của tỉnh 2.612, các khu cách ly tập trung tại các huyện, thành phố 1.127, các khu cách ly của cơ sở y tế 341 và khu cách ly khác 81), trong đó: Đang thực hiện cách ly 560 ca, gồm khu cách ly tập trung của tỉnh 121, khu cách ly tập trung của huyện, thành phố 379, khu cách ly của cơ sở y tế 58 và các khu cách ly khác 02 và đã thực hiện cách ly đủ 14 ngày/giải cách ly 3.601 ca, gồm khu cách ly tập trung của tỉnh 2.491, khu cách ly tập trung của huyện, thành phố 748, khu cách ly của cơ sở y tế 283 và tại các khu cách ly khác 79. Giám sát, cách ly các ca tiếp xúc gần với ca có yếu tố dịch tễ (cách ly tại nhà) 7.645 ca, trong đó dang thực hiện cách ly 1.311 và đã thực hiện cách ly đủ 14 ngày 6.334. Giám sát xét nghiệm tính đến ngày 15/8/2020, đã tổ chức lấy và gửi mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm SAR-CoV-2 là 8.524 mẫu/4.634 người, trong đó số mẫu đã có kết quả âm tính (-) với SAR-CoV-2 là 8.524.


(�) 8 tháng đầu năm 2020 là 634.411 người, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó số lượt điều trị nội trú 49.416 lượt người, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.


(�) Gồm 25 trường mầm non và 11 trung tâm ngoại ngữ


(�) Trong đó Nhà trẻ: 4.400 trẻ, Mẫu giáo: 35.600 trẻ, Tiểu học: 64.020 học sinh, THCS: 41.810 học sinh và THPT: 15.780 học sinh.


(�) Kế hoạch tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh, tham gia các giải thể thao khu vực và toàn quốc năm 2020


(�) Bóng đá hạng Nhì năm 2020; Bóng chuyền hạng A toàn Quốc năm 2020; Giải Vô địch trẻ toàn quốc môn KickBoxing năm 2020 và Giải Vô địch Tekwondo các CLB mạnh toàn quốc năm 2020. Kết quả đạt được 01 HCB môn KickBoxing và 17HCĐ môn Tekwondo. Bóng đá hạng Nhì năm 2020 chưa thi đấu xong, đang tạm hoãn do dịch bệnh Covid-19


(�) Trong 9 tháng đầu năm 2020 tổng lượng khách du lịch đến Kon Tum đạt 175.000 lượt khách (trong đó khách quốc tế đạt 43.560 lượt khách, giảm 26,49% so với cùng kỳ năm ngoái); Tổng doanh thu đạt 98,75 tỷ đồng giảm 39,95% so với cùng kỳ; Công suất buồng đạt 30%, giảm 66,7% so với cùng kỳ.


(�) Trong đó: Có 03 huyện chưa cập nhật số đến thời điểm hiện nay (Tu Mơ Rông, Đăk Tô, Ngọc Hồi và thành phố Kon Tum, Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy số liệu tại thời điểm ngày 08/4/2020).


(�) Tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ là 457.788 triệu đồng (Theo Công văn số 451/SLĐTBXH-BTXH ngày 06/4/2020 của Sở Lao động-TB&XH). Nếu tính theo hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người thuộc đối tượng BTXH, người lao động tự do không  có hợp đồng lao động mất việc hoặc không có việc làm thì tổng số đối tượng trên địa bàn tỉnh là 70.390 hộ (nhu cầu kinh phí hỗ trợ là 184.001 triệu đồng).


(�) Có 02 hộ kinh doanh thuộc nhóm 2 của thành phố bị trùng trả lại ngân sách; 12 lao động thuộc nhóm 4 (thành phố 04 lao động, Ngọc Hồi 08 lao động) bị trùng và tự nguyện không nhận trả lại ngân sách.


(�) Quyết định số 356/QĐ-UBND, ngày 09/6/2020 phê duyệt bổ sung hỗ trợ cho 10 đối tượng thuộc nhóm 5 và 6 của đơn vị huyện Ngọc Hồi vơi kinh phí là 15 triệu đồng; Quyết định số 374/QĐ-UBND, ngày 18/6/2020 phê duyệt bổ sung cho 15 đối tượng của thành phố Kon Tum với kinh phí là 12 triệu đồng; Quyết định số 418/QĐ-UBND, ngày 29/6/2020 phê duyệt bổ sung cho 34 đối tượng của huyện Tu Mơ Rông với kinh phí là 25 triệu đồng; Quyết định số 408/QĐ-UBND, ngày 26/6/2020 bổ sung cho 42 đối tượng của huyện Đăk Glei với kinh phí là 32,5 triệu đồng; Quyết định số 390/QĐ-UBND, ngày 23/6/2020 bổ sung cho 151 đối tượng của huyện Đăk Tô với kinh phí là 114 triệu đồng. 





